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	Người coi
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I.TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
Câu 1: (M1-0,5 điểm) Số: Năm trăm bốn mươi triệu ba trăm hai mươi nghìn bốn trăm mười lăm được viết là:
A. 540 302  415    B.540 325 415        C. 540 320 415       D.543 312 415       
Câu 2: (M1-0,5 điểm) Giá trị của chữ số 5 trong số: 571 638 là:
A. 500 000             B. 50 000                 C. 500            D. 571 638
Câu 3: (M2-0,5 điểm) Viết vào chỗ …..
	Số lớn nhất trong các số 758 362, 685 743, 99 999, 785 362 là :………
Câu 4:  (M1-0,5 điểm) Chữ số 6 trong số 327 685 143 thuộc hàng ……………. ..lớp…………
Câu 5: (M2-0,5 điểm)  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
	 5 phút 32 giây  = …. giây
  	A. 532                   B. 332                        C. 5032                  D.  632
Câu 6:  (M1-0,5 điểm) 7 tấn 85kg = …. kg
  	A. 785                   B. 7850                      C. 7805                  D.  7085
Câu 7. (M1-0,5 điểm)  Cho biểu thức ( 24 + b) x 3. Với b = 3 thì  biểu thức có giá trị là: 
A. 72				B.27		            C. 81                                D. 27

Câu 8: (M1-0,5 điểm) Trong các góc dưới đây, góc có số đo góc lớn nhất là: 
	A. Góc nhọn
	B. Góc vuông
	C. Góc tù
	D. Góc bẹt


II. TỰ LUẬN (6 đ)
Câu 9:( M 1- 2 điểm) Đặt tính rồi tính
745 907 + 53 247		603 896 – 238 327		3 452 x 7		67 095 : 5
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
Câu 10: (M1-1 điểm) Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống 
7 kg 12g = ...............g			43000 cm2 = ............dm2
15 km 9m = .............m			 thế kỷ = ................năm
Câu 11: (M2-1 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
	281 250 + 7 015 × 4
= ………………………………..
= ………………………………..
= ……………………………….
	250 000 + 12 860 : 4 – 53 215
= ………………………………..
= ………………………………..
= ………………………………


Câu 12 :( M2- 1,5 điểm) 
Trong phong trào xây dựng “Kế hoạch nhỏ”, khối 3 và 4 góp được 240kg giấy vụn. Biết số giấy vụn của khối 4 góp được nhiều hơn khối 3 là 24kg. Hỏi mỗi khối quyên góp được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Câu 13: (M3-0,5 điểm) 
[image: ]a/ Viết tên 2 cặp cạnh vuông góc với nhau có 
trong hình bên
........................................................................
………………………………………………
b/ Viết tên 2 cặp cạnh song song với nhau có trong
hình bên
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Tên nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	 Số và phép tính
	Số câu
	4 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	
	
	5 câu
	2 câu

	
	Câu số
	Câu1,2, 4,7
	Câu 9
	Câu 3
	Câu 11
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2,0 điểm
	 2 điểm
	0,5 điểm
	1,0 điểm
	
	
	2,5 điểm
	3 điểm

	 Hình học, đo lường, giải toán
	Số câu
	1 câu
	1 câu 
	2 câu
	1 câu
	
	1 câu 
	3 câu
	3 câu

	
	Câu số
	Câu 8
	Câu 10
	Câu 3,5
	12
	
	Câu 13
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1,5 điểm
	
	0,5 điểm
	1,5 điểm
	3 điểm

	Tổng số câu
	
	7 câu
	5 câu
	1 câu
	8 câu
	5 câu

	Tổng số điểm
	
	5,5 điểm
	4,0 điểm
	0,5 điểm
	4 điểm
	6 điểm

	Tỉ lệ %
	
	55%
	40%
	5%
	40%
	
60%




Đáp án toán HK1- Lớp 4
I.  Trắc nghiệm
	Câu 1. C
Câu 2. A
Câu 3.   785 362
Câu 4. Hàng trăm nghìn lớp nghìn
	Câu 5. B
Câu 6. D
Câu 7. B
Câu 8. D


II. Tự luận
Câu 9: 
· Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
· Đặt tính đúng kết quả sai được 0,2 điểm
 799 154  ;  365 569  ;  24164  ; 13 419
Câu 10: Điền đúng 1 phép tính được 0,25 điểm
7 kg 12g = 7012 g			43000 cm2 = .430 dm2
15 km 9m = 15009 m			 thế kỷ = 25 .năm
Câu 11: (M2-1 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
· Đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
	281 250 + 7 015 × 4
= 281 250 + 28 060
= 309 310

	250 000 + 12 860 : 4 – 53 215
= 250 000+ 3215 – 53 215
= 253 215 – 53 215
= 200 000


Câu 12 :( M2- 1,5 điểm) 
Trong phong trào xây dựng “Kế hoạch nhỏ”, khối 3 và 4 góp được 240kg giấy vụn. Biết số giấy vụn của khối 4 góp được nhiều hơn khối 3 là 24kg. Hỏi mỗi khối quyên góp được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn ?
Bài giải
Khối lớp 4 quyên góp được số giấy vụn là:
( 240 + 24 ) : 2 =    132 (kg)
Khối lớp 3 quyên góp được số giấy vụn là:
240 -132 = 108 ( kg)
Đáp sô:
Khối lớp 4: 132 kg giấy vụn
Khối lớp 3: 108 (kg)
Câu 13: (M3-0,5 điểm) 
[bookmark: _GoBack]- Đúng mỗi phần được 0,25 điểm
[image: ]a/ Viết tên 2 cặp cạnh vuông góc với nhau có 
trong hình bên
b/ Viết tên 2 cặp cạnh song song với nhau có trong
hình bên
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